
Tổ thiết kế Tài liệu Sinh học huyện Hóc Môn 
 

Học sinh trả lời và viết vào vở môn Sinh. Mọi thắc mắc Phụ huynh và học sinh liên hệ trực 

tiếp giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học tại lớp. 

Chúc các em ôn tập tốt. 
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VẬN DỤNG KIẾN THỨC 

 
 

 
 

 
 

IV. THỤ TINH, KẾT QUẢ VÀ TẠO HẠT 

1. Sự thụ tinh: 
 Đọc thông tin, quan sát Hình 31.1 trang 103/SGK Sinh học 6 và tìm từ thích hợp điền vào 

chỗ trống: 

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn (1)     

với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là (2)  . 

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh gọi là (3)  . 

 

2. Kết hạt vào tạo quả: 

 Đọc thông tin trang 103,104/SGK Sinh học 6 và tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Sau khi thụ tinh: 

- Hợp tử phát triển thành (1)   

- Noãn phát triển thành (2)  chứa phôi. 

- Bầu phát triển thành (3)  chứa hạt. 

 

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 104/ SGK Sinh học 6 

Trả lời câu hỏi 2,3,4 trang 41, 42/ Tài liệu Sinh học 6 (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁM PHÁ TRI THỨC 

Tiết 41 
CƠ QUAN SINH SẢN CỦA 

THỰC VẬT CÓ HOA: HOA (tt) 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 

Sinh học 6  

CHỦ ĐỀ 3 

GIỚI THỰC VẬT (TT) 
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- Cây Một lá mầm: phôi của hạt có (1)   

- Cây Hai lá mầm: phôi của hạt có (2)    

  

 

 Tài liệu tham khảo: SGK Sinh học 6 - Bài 32, 33, 34, 

35 

I. CÁC LOẠI QUẢ: 
 Đọc thông tin, quan sát Hình 32.1 trang 105,106/SGK Sinh học 6 và tìm từ thích hợp 

điền vào chỗ trống: 

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là: 

- Quả  (khi chín) vỏ khô, cứng và mỏng. Có hai loại: quả khô nẻ và 

quả khô không nẻ. 

- Quả  (khi chín) mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả. Có hai loại: quả 

mọng và quả hạch. 

II. HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT 
 Đọc thông tin, quan sát Hình 33.1và Hình 33.2 trang 108,109/SGK Sinh học 6 và tìm từ 

thích hợp điền vào chỗ trống: 

1. Các bộ phận của hạt: 

- Hạt gồm (1)    

- Phôi của hạt gồm (2)    . 

- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong (3)  hoặc (4)  . 

2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm: 

Giống nhau: đều có   

Khác nhau: 

Hạt hai lá mầm Hạt một lá mầm 

 
 

Dựa vào đặc điểm của hạt, người ta phân chia thành 2 nhóm cây: 

III. SỰ PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT 
 Đọc thông tin, quan sát Hình 34.1 trang 110, 111/SGK Sinh học 6 và tìm từ thích hợp 

điền vào chỗ trống: 
 

Tiết 
42, 43, 44, 45 

CƠ QUAN SINH SẢN CỦA 

THỰC VẬT CÓ HOA: QUẢ VÀ HẠT 
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IV. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM 
 Đọc thông tin, quan sát Hình 35.1 trang 113, 114/SGK Sinh học 6 và tìm từ thích hợp điền vào 

chỗ trống: 

1. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: 

- Điều kiện bên ngoài: cần đủ (1)    

- Điều kiện bên trong: (2)   

2. Vận dụng những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt vào trong sản xuất: 

- Trước khi gieo hạt: 

+    

+    

+    

- Sau khi gieo hạt: 

+    

+    

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 107/ SGK Sinh học 6 

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 109/ SGK Sinh học 6 

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 112/ SGK Sinh học 6 

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 115/ SGK Sinh học 6 

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 45, 46/ Tài liệu Sinh học 6 (nếu có) 

 

 
Các em hoàn thành bài tập tại nhà. 

Khi đi học, giáo viên kiểm tra kết quả. 

Chúc các em học tốt! 


